
DANH SÁCH 124 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

NĂM 2020 

1. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

2. Công ty CP Gỗ An Cường 

3. Công ty TNHH May thêu giày An Phước 

4. Công Ty CP Anova Feed 

5. Công ty CP Tập đoàn AUSTDOOR 

6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

7. Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên 

8. Công ty CP Tập đoàn BRG 

9. Công ty CP Cá tầm Việt Nam 

10. Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam 

11. Công ty CP Công Nghiệp Cao su Miền Nam 

12. Công ty CP Thực phẩm Cholimex 

13. Công ty CP Gốm Chu Đậu 

14. Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Công Hà 

15. Công ty CP Sản phẩm Sinh Thái 

16. Công ty CP Đại Thiên Lộc 

17. Công ty CP Du lịch Lâm Đồng 

18. Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau 

19. Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP 

20. Công ty CP Dược DANAPHA 

21. Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng 

22. Công ty CP Tập đoàn Dekko 

23. Công ty CP Bóng đèn Điện Quang 

24. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 

25. Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji 

26. Công ty CP Cao su Đà Nẵng 

27. Công ty CP dược phẩm Nam Hà 

28. Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân 

29. Công ty CP phát triển kỹ thuật công nghệ EDH 

30. Công ty CP Eurowindow 

31. Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai 

32. Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam 

33. Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 

34. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP 

35. Công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 

36. Công ty CP Hóa chất Việt Trì 

37. Công ty CP Nội thất Hòa Phát 

38. Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen 

39. Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 

40. Công ty CP Nước Hoàng Minh 

41. Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà 



42. Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 

43. Công ty CP Phát triển Hùng Hậu 

44. Công ty CP K.I.P Việt Nam 

45. Công ty CP Kềm Nghĩa 

46. Công ty CP Tập đoàn KIDO 

47. Công ty CP Thương mại Kiên Giang 

48. Công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng 

49. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 

50. Công ty TNHH Long Hải 

51. Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới 

52. Tổng Công ty May 10 – CTCP 

53. Ngân hàng TMCP Quân đội 

54. Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt 

55. Công ty TNHH Minh Long I 

56. Công ty CP thép Minh Phú - Hải Dương 

57. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 

58. Công ty CP Thép Nam Kim 

59. Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Xuất nhập khẩu Ngân Hà 

60. Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP 

61. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa 

62. Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 

63. Công ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood 

64. Công ty CP dinh dưỡng Nutricare 

65. Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông 

66. Công ty CP Dược Phẩm OPC 

67. Công ty CP Tập đoàn PAN  

68. Tổng Công ty CP Phong Phú 

69. Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam 

70. Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 

71. Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí  

72. Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

73. Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP 

74. Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

75. Công ty TNHH SX-TM DV Qui Phúc 

76. Công ty CP Rạng Đông Holding 

77. Công ty TNHH TM và sản xuất Hoàng Mai 

78. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành SAIGON TOURIST 

79. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sakan Việt Nam 

80. Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất 

81. Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist 

82. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

83. Công ty CP Secoin 

84. Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC 

85. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà 



86. Công Ty CP Tổng Công ty Sông Gianh – SOGICO 

87. Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 

88. Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 

89. Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE 

90. Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành 

91. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 

92. Công ty TNHH TM - DV Tân Hiệp Phát 

93. Công ty CP Cao su Tân Biên 

94. Công ty CP Sữa TH 

95. Công ty CP Ôtô Trường Hải 

96. Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa 

97. Công ty CP Thiết bị điện 

98. Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

99. Công ty Lương thực Tiền Giang 

100. Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa 

101. Công ty CP Tôn Đông Á 

102. Công ty CP Cơ điện Trần Phú 

103. Công ty CP Traphaco 

104. Công ty CP Thép TVP 

105. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

106. Công ty CP Vicostone 

107. Công ty CP Nhôm Việt Dũng 

108. Tổng Công ty CP May Việt Tiến 

109. Công ty CP Khóa Việt Tiệp 

110. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

111. Tổng Công ty CP Hàng không Việt Nam 

112. Công ty CP Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel 

113. Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội 

114. Tổng Công ty Viglacera – CTCP 

115. Công ty CP VINACAFE Biên Hòa 

116. Công ty CP Sữa Việt Nam 

117. Công ty CP Sản xuất Thép Vina One 

118. Tổng Công ty chè Việt Nam – CTCP 

119. Công ty CP Điện cơ Thống Nhất 

120. Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản 

121. Công ty CP giải pháp thanh toán Việt Nam 

122. Công ty CP Vietronics Tân Bình 

123. Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam 

124. Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa 

 


